
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_A, Ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử

Khóa 2010 - 2014, TN K.2010-K/A-T07/2019, Lớp 10401DA1, Mã TC: TN10401

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

190

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.5319010401DA1Đà Nẵng25/12/1978HồngĐặng Việt104010141

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_A, Ngành Cơ Khí Chế Tạo Máy

Khóa 2010 - 2014, TN K.2010-K/A-T07/2019, Lớp 10403DVT2, Mã TC: TN10403

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

191

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.7318810403DVT2Hà Tĩnh12/06/1982HoanLê Đình104030701

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Kế toán

Khóa 2012 - 2016, TN K.2013-K3/7-T07/2019, Lớp 13525AG, Mã TC: TN13525

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

142

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.8714113525AGAn Giang18/10/1977LânMai Nguyễn Đăng125250671

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014 - 2018, TN K.2014-K/A-T07/2019, Lớp 14442SP2, Mã TC: TN14442

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

149

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.9214914442SP2Thừa Thiên Huế26/07/1994BimTrần Thanh144420021

Trung bình
khá

6.2214914442SP2TP. Hồ Chí Minh15/12/1993GiaNgô Hoàng144420052

Trung bình
khá

6.1614914442SP2Thừa Thiên Huế06/07/1990LượmBùi144420083

Trung bình
khá

6.1114914442SP2Tiền Giang10/10/1996PhúcDương Hồng144420224

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2014 - 2018, TN K.2014-K/A-T07/2019, Lớp 14445SP2, Mã TC: TN14445

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

126

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.3514914445SP2Khánh Hòa07/09/1993PhátLê Công Tấn144450161

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014 - 2018, TN K.2014-K3/7-T07/2019, Lớp 14542DVT2, Mã TC: TN14542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.4913514542DVT2
Bà Rịa - Vũng

Tàu
24/10/1992NữHiềnNguyễn Thị Minh145420561

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2014 - 2018, TN K.2014-K3/7-T07/2019, Lớp 14542SP2, Mã TC: TN14542

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

135

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.9413514542SP2Long An09/12/1984GiangNguyễn Thành145421441

Trung bình
khá

6.0313514542SP2Thừa Thiên Huế17/11/1988SangNguyễn Quang145421542

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2014 - 2018, TN K.2014-K3/7-T07/2019, Lớp 14549KG2, Mã TC: TN14549

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

130

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.4913014549KG2Kiên Giang26/11/1992PhongNguyễn Văn145490181

Trung bình
khá

6.6513014549KG2Kiên Giang26/01/1991PhòngQuách Hải145490192

Trung bình
khá

6.0113014549KG2Kiên Giang29/03/1993SĩHuỳnh Văn145490493

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2014 - 2016, TN K.2014-K/LT-T07/2019, Lớp 14849CT3, Mã TC: TN14849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

89

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.038914849CT3Cà Mau12/05/1993TrọngNguyễn Văn148490331

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2015 - 2017, TN K.2015-K/CT-T07/2019, Lớp 15642LTT3, Mã TC: TN15642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.225915642LTT3
Quảng Nam - Đà

Nẵng
03/04/1989ThanhLê Phước156420251

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Kế toán

Khóa 2015 - 2017, TN K.2015-K/LT-T07/2019, Lớp 15825AG3, Mã TC: TN15825

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

76

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.927615825AG3An Giang27/10/1993NữThanhDương Thanh158250201

Khá7.247615825AG3An Giang10/03/1992NữViPhan Nguyễn Thùy158250362

Khá7.207615825AG3An Giang26/06/1993VinhNguyễn Tăng158250373

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông TCCN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2016 - 2020, TN K.2016-K3/7-T07/2019, Lớp 16543SP1, Mã TC: TN16543

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

132

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.4913216543SP1Kiên Giang15/09/1994NghiệpNguyễn Hữu165430041

Trung bình
khá

6.4413216543SP1Sông Bé18/04/1993SangLương Thanh165430062

Trung bình
khá

6.7013216543SP1
Bà Rịa - Vũng

Tàu
18/03/1994ThịnhĐinh Gia165430083

Trung bình
khá

6.8013216543SP1Vĩnh Long16/03/1993TiếnTrương Minh165430094

Khá7.2413216543SP1Thanh Hóa10/10/1990VinhPhạm Công165430115

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16610TKS2, Mã TC: TN16610

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

54

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.535416610TKS2TP. Hồ Chí Minh10/05/1991CườngNguyễn Xuân166100051

Trung bình
khá

6.535416610TKS2TP. Hồ Chí Minh27/03/1992TrungLê Minh166100272

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16641TKS2, Mã TC: TN16641

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.155916641TKS2Tiền Giang14/01/1994PhúcHồ Vĩnh166410411

Trung bình5.985916641TKS2TP. Hồ Chí Minh29/08/1991ToànHồ Châu166410492

Trung bình5.925916641TKS2Long An19/06/1994TriềuNguyễn Minh166410513

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16642LTT3, Mã TC: TN16642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.685916642LTT3Bến Tre20/05/1994TiếnHuỳnh Minh166422071

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16645TKS2, Mã TC: TN16645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.625516645TKS2TP. Hồ Chí Minh29/05/1983HùngLê Mạnh166450361

Trung bình
khá

6.805516645TKS2Tiền Giang06/03/1995TâmCao Thanh166451442

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16649SP3, Mã TC: TN16649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.295316649SP3Thanh Hóa01/08/1993ĐạtNguyễn Văn166491071

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/CT-T07/2019, Lớp 16649TKS2, Mã TC: TN16649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.095316649TKS2Bình Định17/07/1995ChungPhùng Văn166491321

Trung bình
khá

6.705316649TKS2Đăk Lăk08/02/1987QuyếtThạch Vĩnh166490652

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16810DA3, Mã TC: TN16810

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.367516810DA3Quảng Nam02/10/1988NữViĐặng Thị Thanh168100361

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16842SP3, Mã TC: TN16842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.897716842SP3Phú Yên10/04/1994BiênLê Văn168420701

Trung bình
khá

6.207716842SP3TP. Hồ Chí Minh26/01/1995NhậtHuỳnh Ngọc168420782

Trung bình
khá

6.347716842SP3Tiền Giang21/03/1993ThiệnTrần Phúc168420853

Trung bình
khá

6.407716842SP3TP. Hồ Chí Minh03/04/1994ThọNguyễn Phước168420864

Trung bình
khá

6.197716842SP3Tiền Giang27/08/1995TùngĐỗ Nguyễn Xuân168420925

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16842TKS2, Mã TC: TN16842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.067716842TKS2Long An14/08/1989QuíNguyễn Thanh168420591

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16843TKS2, Mã TC: TN16843

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

76

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.207616843TKS2Bình Định15/06/1985TriềuNguyễn Thanh168430581

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16845CT3, Mã TC: TN16845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.677516845CT3Vĩnh Long02/09/1995KhánhNguyễn Văn168451521

Khá7.017516845CT3Cần Thơ17/05/1995TânPhạm Duy168451602

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16845GVT3, Mã TC: TN16845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.037516845GVT3Đăk Lăk26/11/1994HuấnPhạm Văn168451181

Trung bình
khá

6.097516845GVT3Tây Ninh26/04/1993LongNguyễn Quang168451222

Trung bình
khá

6.297516845GVT3Quảng Bình22/10/1993LộcPhan Xuân168451213

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16845SP3, Mã TC: TN16845

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình5.867516845SP3Đồng Tháp15/08/1993BìnhHuỳnh Thanh168450451

Trung bình
khá

6.557516845SP3An Giang02/02/1990MinhNguyễn Bình168450562

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16849CT3, Mã TC: TN16849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.457516849CT3Cần Thơ17/02/1994ĐứcTrần Vủ168490241

Trung bình
khá

6.487516849CT3Nghệ An19/05/1994ThườngPhạm Văn168490392

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16849DT3, Mã TC: TN16849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.097516849DT3Đồng Tháp24/02/1995LâmTrần Việt168490921

Trung bình
khá

6.207516849DT3Đồng Tháp17/11/1993ThànhLê Tấn168491042

Trung bình
khá

6.407516849DT3Đồng Tháp02/07/1991TìnhLê Hửu168491063

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2016 - 2018, TN K.2016-K/LT-T07/2019, Lớp 16849TKS3, Mã TC: TN16849

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

75

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.807516849TKS3Quảng Trị02/08/1992CôngPhạm Thành168490011

Trung bình
khá

6.727516849TKS3Thái Bình07/04/1992KhoaHoàng Anh168490082

Trung bình
khá

6.677516849TKS3TP. Hồ Chí Minh26/04/1982PhongĐỗ Tấn168490143

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ thông tin

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17610SP2, Mã TC: TN17610

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

54

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.475417610SP2Bến Tre05/10/1994ToànNguyễn Ngọc176100461

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17641SP2, Mã TC: TN17641

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.625917641SP2Long An06/01/1995ChuyĐoàn176410011

Trung bình6.315917641SP2Thanh Hóa02/08/1988HảiNguyễn Văn176410072

Trung bình6.415917641SP2Sông Bé29/07/1991KhangNguyễn Minh176410103

Trung bình6.365917641SP2Phú Yên27/06/1991KhoaLê Ngọc176410414

Khá7.145917641SP2Quảng Ngãi04/11/1995NữKhuêVũ Thị Minh176410125

Khá6.985917641SP2Bến Tre01/02/1996KhươngNguyễn Minh176410136

Khá6.835917641SP2Kiên Giang28/08/1992NhậtVõ Minh176410217

Khá7.695917641SP2Đăk Lăk01/05/1981PhongNguyễn Thanh176410238

Trung bình6.365917641SP2Thanh Hóa07/04/1989PhúcTrần Đức176410249

Khá6.855917641SP2Hải Hưng08/05/1994QuỳnhVũ Xuân1764102610

Khá7.015917641SP2Bình Định10/03/1991ToànNguyễn Hữu1764104611

Khá6.615917641SP2Tiền Giang19/10/1996VũLê Hoàng1764103812

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17642BTH2, Mã TC: TN17642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.585917642BTH2TP. Hồ Chí Minh15/08/1993NhânHuỳnh Trọng176421431

Trung bình5.905917642BTH2Đăk Lăk15/06/1993QuânTần Đình176421492

Khá6.705917642BTH2Gia Lai19/07/1994SơnHồ Sỹ176421523

Trung bình6.065917642BTH2Long An18/05/1993ThứcVõ Minh176421104

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-NC-K/CT-T07/2019, Lớp 17642SP1, Mã TC: TN17642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.325917642SP1Kiên Giang17/11/1993QuânLê Nghi176420231

Trung bình
khá

6.175917642SP1Ninh Thuận01/01/1993TuấnNguyễn Hoàng176420862

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17642SP2A, Mã TC: TN17642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.075917642SP2ATiền Giang15/06/1994HuyHuỳnh Lý Thanh176422151

Trung bình6.445917642SP2ABắc Ninh22/05/1994KhoaNguyễn Việt176422222

Trung bình6.255917642SP2AQuảng Ngãi03/01/1996LuyếnLê Quang176422293

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17642SP2B, Mã TC: TN17642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.185917642SP2BPhú Yên22/11/1991PhúPhạm Gia176422421

Trung bình6.365917642SP2BQuảng Ngãi23/10/1996PhúcVõ Ngọc176422432

Khá7.125917642SP2BTP. Hồ Chí Minh16/12/1986SươngTrương Ngọc176422503

Trung bình6.415917642SP2BVĩnh Long02/10/1987TânHồ Thanh176422524

Trung bình6.005917642SP2BHà Tĩnh11/04/1985ThắngNguyễn Sĩ176422555

Khá6.655917642SP2BTP. Hồ Chí Minh15/07/1996ThôngNguyễn Văn176422646

Khá6.885917642SP2BQuảng Ngãi20/02/1994ThươngLê Văn176422657

Trung bình6.245917642SP2BTP. Hồ Chí Minh05/07/1990ToànTrần Thanh176422718

Khá6.915917642SP2BNghệ An29/07/1994TrungTrần Văn176422829

Trung bình6.425917642SP2BBến Tre24/06/1988TúĐào Thanh1764228510

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-NC-K/CT-T07/2019, Lớp 17642TKS1, Mã TC: TN17642

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

59

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.995917642TKS1Hà Tĩnh08/10/1993TrọngDương Chí176421111

Trung bình
khá

6.225917642TKS1Bình Định16/08/1995VũTrần Quốc176420732

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17643BTH2, Mã TC: TN17643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá7.195317643BTH2Bắc Giang18/07/1991TuấnPhùng Văn176431271

Khá6.925317643BTH2Quảng Ngãi14/08/1995ViênNguyễn Tấn176431282

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-NC-K/CT-T07/2019, Lớp 17643SP1, Mã TC: TN17643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.695517643SP1Khánh Hòa11/07/1994ThuậnTrần Đào176430261

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17643SP2A, Mã TC: TN17643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.315317643SP2AHải Dương05/07/1991BằngNguyễn Hữu176431401

Trung bình6.315317643SP2ABắc Ninh27/07/1986HậuNguyễn Khắc176431552

Khá7.625317643SP2AQuảng Ngãi17/01/1992KhâmĐinh Văn176431613

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ chế tạo máy

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17643SP2B, Mã TC: TN17643

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.605317643SP2BTP. Hồ Chí Minh02/12/1994LưuTrần Ngọc176432211

Khá6.735317643SP2BTP. Hồ Chí Minh17/06/1996QuânTrần Hoàng176431822

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17645BTH2, Mã TC: TN17645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Khá6.825517645BTH2Sông Bé27/03/1995HoàngBùi Anh176450431

Trung bình6.285517645BTH2Bình Định26/10/1995NhơnTrần Văn176450482

Khá6.505517645BTH2Bình Định27/06/1995QuangChế Vinh176450503

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17645SP2A, Mã TC: TN17645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.315517645SP2ABình Định27/12/1996BảoTrương Hoài176450591

Khá6.845517645SP2AĐồng Nai02/02/1996ĐôngHà Phương176450662

Trung bình6.335517645SP2ALong An05/06/1995KiệtPhạm Tuấn176450883

Khá6.715517645SP2ALong An13/11/1996LinhNguyễn Hoàng176450944

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17645SP2B, Mã TC: TN17645

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

55

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.345517645SP2BHưng Yên09/04/1995ThànhHoàng Văn176451181

Khá6.595517645SP2BLong An05/11/1996ThứcNguyễn Kiến176451282

Trung bình6.395517645SP2BKiên Giang20/01/1993ToànNguyễn Ngọc Quốc176451333

Khá6.895517645SP2BBình Định23/03/1994TrinhNguyễn Đình176451384

Trung bình6.175517645SP2BKiên Giang18/12/1995TrướcTô Minh176451415

Khá6.665517645SP2BBình Định22/03/1996VănNguyễn Đình176451446

Khá6.645517645SP2BĐăk Lăk01/02/1995VinhTrịnh Văn176451487

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17649BTH2, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.355317649BTH2Nghệ An20/11/1985ẤtHồ Minh176491771

Trung bình6.485517649BTH2Bình Phước09/11/1992BảoNguyễn Quốc176491782

Khá6.565317649BTH2Tiền Giang03/10/1992BìnhPhạm Thái176491813

Khá6.945317649BTH2Bình Định18/06/1994BìnhTrương Thanh176491824

Trung bình6.105317649BTH2Bình Định06/02/1987CườngNguyễn Hùng176491855

Trung bình6.175317649BTH2Bình Thuận02/10/1993DuyNguyễn Thành176491946

Khá6.785317649BTH2Đăk Lăk22/06/1993HậuHồ Hữu176491997

Trung bình5.975317649BTH2Đồng Tháp19/02/1995HiểuPhan Đình176492018

Khá6.595317649BTH2Quảng Ngãi27/12/1992HoànhNguyễn Tống176492089

Khá7.085317649BTH2Quảng Bình21/02/1992HoạchPhan Văn1764920510

Trung bình6.325317649BTH2Bến Tre01/01/1986HòaPhan Thanh1764920411

Khá6.795317649BTH2Quảng Ngãi21/01/1994KhôiĐỗ Đình1764921312

Trung bình6.435317649BTH2Bến Tre09/01/1992KhươngNguyễn Ngọc1764921513

Trung bình6.365317649BTH2Tây Ninh28/01/1994LâmNguyễn Thanh1764921614

Khá6.505617649BTH2Nghệ An10/09/1991LongĐặng Văn1764922115

Trung bình6.285517649BTH2Ninh Thuận05/09/1992NgọcĐàng Năng1764922416

Khá6.525317649BTH2Bình Định25/02/1993ThanhNgô Chí1764924317

Trung bình6.225317649BTH2Bình Định03/03/1993ThànhLê Văn1764924518

Khá6.895517649BTH2Hà Tĩnh22/10/1993TrungPhạm Văn1764925919

Trung bình6.295317649BTH2TP. Hồ Chí Minh09/01/1991VinhĐỗ Nguyễn Phước1764926820

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-NC-K/CT-T07/2019, Lớp 17649SP1, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.555317649SP1Tiền Giang15/03/1994CôngTrương Chí176491321

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-TC-K/CT-T07/2019, Lớp 17649SP2, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.345317649SP2Nghệ An21/01/1985HảiNguyễn Duy176492841

Trung bình6.445317649SP2Tây Ninh16/04/1995HiếuDương176492872

Khá6.565417649SP2Bình Định03/03/1992MẫnNguyễn Công176493043

Trung bình6.135317649SP2An Giang29/05/1994SơnNguyễn Ngọc176493184

Trung bình6.155417649SP2Bình Định25/04/1992TiếnLê Đức176493445

Khá6.575417649SP2Bình Định20/10/1996TiếnNguyễn Hữu176493246

Trung bình6.125317649SP2Đăk Lăk24/12/1992VũĐoàn Quốc176493347

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐ, Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-NC-K/CT-T07/2019, Lớp 17649TKS1, Mã TC: TN17649

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

53

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.375417649TKS1Lâm Đồng16/05/1989BìnhTrịnh Thanh176490341

Trung bình
khá

6.155317649TKS1Bình Định06/05/1984CaoNguyễn Thanh176490352

Trung bình
khá

6.205517649TKS1Bình Thuận20/08/1992CườngHuỳnh Đức176491443

Trung bình
khá

6.405317649TKS1Đồng Nai17/04/1994CườngNguyễn Chí176490384

Trung bình
khá

6.405317649TKS1Lâm Đồng02/06/1995DuyNguyễn Bảo176490485

Trung bình
khá

6.895317649TKS1Quảng Ngãi10/07/1993ĐồngĐỗ Thành166490096

Trung bình
khá

6.255317649TKS1Nghệ An03/01/1991HảoNguyễn Văn176490557

Trung bình5.965417649TKS1Hà Nam03/10/1994HiếuDương Viết176490608

Trung bình
khá

6.025317649TKS1Đồng Nai27/09/1988HoàngHồ Phi176491519

Trung bình
khá

6.325317649TKS1Tiền Giang20/03/1995KhaHuỳnh Hữu1764915310

Trung bình
khá

6.775317649TKS1Bình Thuận01/07/1991KhoaNguyễn Trần Anh1664902911

Trung bình
khá

6.875317649TKS1TP. Hồ Chí Minh15/08/1979LâmNguyễn Hùng1764915512

Trung bình
khá

6.345317649TKS1Quảng Trị03/06/1992NamVõ Phúc1764915613

Trung bình
khá

6.285317649TKS1TP. Hồ Chí Minh18/09/1992NhậtNguyễn Lê Ngọc1764915814

Trung bình
khá

6.515317649TKS1Ninh Thuận11/05/1992PhongVõ Thành1764909015

Trung bình
khá

6.135317649TKS1Bình Định17/08/1995PhươngHà Thế1764909516

Trung bình
khá

6.555317649TKS1Bình Thuận17/10/1992PhươngLê Tấn1764916117

Trung bình
khá

6.515317649TKS1Thừa Thiên Huế29/10/1992PhướcBạch Văn1764909218

Trung bình
khá

6.135317649TKS1Đồng Nai29/02/1994PhướcNguyễn Trọng1764909319

Trung bình
khá

6.775317649TKS1Bình Định16/04/1993ThứcLê Minh1764916320

Trung bình
khá

6.405517649TKS1Hà Tĩnh10/01/1988ToànNguyễn Văn1764911321

Trung bình
khá

6.215317649TKS1Bạc Liêu23/06/1993TrungLê Minh1764916722

Trung bình
khá

6.305417649TKS1Kon Tum19/04/1995TuấnĐặng Minh1764917023



Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.385517649TKS1Đồng Nai23/12/1994ViệtNguyễn Quốc1764912624

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_liên thông CĐN, Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khóa 2017 - 2019, TN K.2017-K/LT-T07/2019, Lớp 17842TKS1, Mã TC: TN17842

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

77

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình
khá

6.227717842TKS1TP. Hồ Chí Minh18/09/1995HiệpLý Thắng Thái178420061

Trung bình
khá

6.057717842TKS1Quảng Ngãi17/08/1995TàuNguyễn178420192

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

Phòng Đào Tạo Không Chính Quy

Danh Sách Tốt Nghiệp

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Đại học - VLVH_A, Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khóa 2009 - 2013, TN K.2018-K/A-T07/2019, Lớp 18445LB1, Mã TC: TN18445

Kèm theo Quyết định số:  /QĐTN - ĐHSPKT, ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung:

Điểm trung bình chung tích lũy:

187

5.00

Xếp loạiTBTLTCTLLớpNơi sinhNgày sinhPháiHọ và TênMã SVSTT

Trung bình6.4118718445LB1Hà Nam Ninh04/06/1991TrungTrần Đức091051291

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 07 năm 2019


